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   Ngày kiểm tra: 13/12/2019 

TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 
NAM NỮ 

1 Võ Thị Chùm Lớn   x 320495917 15/10/2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

2 Nguyễn Thị Đành   x 320208756 18/10/2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

3 Nguyễn Thị Ửng   x 320551490 17/10/2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

4 Lê Thị Bích Thu   x 321592133 10/3/2014 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

5 Huỳnh Tuyết Mai   x 320754144 6/11/2018 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

6 Ngô Long Cước x   320207018 18/10/2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

7 Nguyễn Văn Lâm x   320650145 19/10/2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

8 Phan Thị Trúc Phương   x 320957710 10/4/2012 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

9 Nguyễn Thị Thu Cúc   x 320552660 10/10/2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

10 Bùi Thị Loan   x 320810883 23/10/2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

11 Võ Thị Ngọc Hoa   x 320726373 18/10/2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 



12 Cao Thị Ngon   x 320647717 17/10/2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

13 Nguyễn Thị Tiết   x 320848169 19.6.2014 CA. Bến Tre Phú Túc, Châu Thành, BT Đạt 

14 Nguyễn Huỳnh Linh x   321183223 27.6.2019 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

15 Nguyễn Thị Phương Ánh   x 320895206 25.3.2010 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

16 Phạm Thị Ánh   x 320650179 22.9.2008 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

17 Trần Thị Phước   x 320647682 18.10.2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

18 Huỳnh Thị Mỹ Lệ   x 320726530 25.7.2005 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

19 Nguyễn Thị Thu   x 320976861 02.8.2017 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

20 Huỳnh Kim Thạnh   x 321425402 18.10.2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

21 Nguyễn Thị Phúc Hậu   x 320647466 11.4.2019 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

22 Lương Thị Hồng Nguyên   x 321074759 10.03.2014 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

23 Ngô Mỹ Lệ   x 320014265 25.12.2013 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

24 Phan Thị Hiếu   x 320979764 30.10.2012 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

25 Phạm Thị Diễm Thúy   x 320767525 18.10.2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

26 Nguyễn Thị Tuyết Phượng   x 321074091 05.01.2011 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

27 Trần Thị Thanh Minh   x 320497308 18.10.2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

28 Nguyễn Thị Đẹp   x 320497699 18.10.2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

29 Hồ Thị Mỹ Hương   x 321137330 24.02.2005 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

30 Nguyễn Thị Ngọc Chi   x 311689553 31.5.2013 CA. Bến Tre An Khánh, Châu Thành, BT Đạt 

31 Huỳnh Thị Kim Thúy   x 320212867 19.10.2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

32 Nguyễn Thị Thu   x 320497515 17.10.2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

33 Phạm Đức Nguyên x   320867296 18.10.2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

34 Nguyễn Thị Hằng   x 320754115 17.10.2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

35 Nguyễn Bùi Thị Diễm Ái   x 321210433 31.8.2001 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 



36 Huỳnh Thế Phong x   320895142 04.5.2013 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

37 Hồ Thị Chung   x 320497807 17.10.2006 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

38 Lữ Phước Huy x   321499305 4.5.2018 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

39 Ngô Thị Liễu   x 320650142 01.02.2016 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

40 Đặng Thị Ly   
x 

321405929 28/9/2006 CA. Bến Tre 

Hưng Khánh Trung, Chợ Lách, 

BT 
Đạt 

41 Võ Văn Lơ x   320185548 20/7/2018 CA. Bến Tre Tân Thanh, Giồng Trôm, BT không thi 

42 Phan Thị Thủy   x 320505396 20/7/2018 CA. Bến Tre Tân Thanh, Giồng Trôm, BT không đạt 

43 Nguyễn Thị Kim Yến   x 321077909 23/10/2013 CA. Bến Tre Bảo Thạnh, Ba Tri, BT không đạt 

44 Ngô Văn Trường x 
  

312042257 18/6/2014 

CA. Tiền 

Giang 

Long Định, Châu Thành, Tiền 

Giang 
Đạt 

45 Võ Minh Tường x   321545821 29/6/2011 CA. Bến Tre Đa Phước Hội, MCN, BT Đạt 

46 Nguyễn Dũng Thông 2002   321766639 18/10/2017 CA. Bến Tre Thành An, MCB, BT không đạt 

47 Nguyễn Thị Nang   x 321085727 23/5/2013 CA. Bến Tre An Ngãi Tây, Ba Tri, BT Đạt 

48 Nguyễn Thị Kim Anh   x 321183835 16/4/2007 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

49 Nguyễn Mộng Ngọc   x 321381055 27/12/2016 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

50 Nguyễn Thị Kim Thể   x 321174200 14/5/2018 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

51 Phan Thị Trúc Linh   x 321560867 6/6/2012 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

52 Phạm Thị Thảo   x 320729591 8/5/2013 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

53 
Nguyễn Thị Lệ   x 320771295 18/4/2007 

CA. Bến Tre 
Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

54 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú   x 321061944 9/2/2015 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

55 Nguyễn Thị Dung   x 320961443 23/6/2012 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

56 Bùi Thị Mai   x 321042621 8/5/2017 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

57 
Võ Thị Truyền   x 320717622 16/4/2007 

CA. Bến Tre 
Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

58 Nguyễn Thị Sàng   x 320222499 18/4/2007 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 



59 Mai Thị Kim Thủy   x 320845145 16/4/2007 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

60 Dương Văn Lược x   320819194 16/4/2007 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

61 Phạm Thị Y   x 320225090 16/4/2007 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

62 Hứa Thị Tuyết Nga   x 321186818 18/01/2010 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

63 Ngô Văn Công x   320707677 16/4/2007 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

64 Nguyễn Thị Kim Chi   x 321126200 23/6/2009 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

65 Nguyễn Thị Thúy Hiền   x 321099280 7/8/2014 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

66 Nguyễn Thị Trúc Ly   x 320845936 18/4/2007 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

67 Nguyễn Thị Gái Em   x 320669802 17/4/2007 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

68 Huỳnh Hữu Nghị x   321235026 15/9/2005 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

69 Nguyễn Văn Khởi x   320598343 17/3/2008 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

70 Lê Văn Sơn x   320538702 12/9/2019 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

71 Nguyễn Thị Tám   x 320620044 19/4/2018 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

72 Nguyễn Thanh Lệ x   320882925 16/4/2007 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

73 Nguyễn Văn Vũ Phương x   321356564 8/6/2015 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

74 Lữ Thị Trang   x 321166765 2/8/2000 CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung A, MCB, BT Đạt 

75 Trần Lê Quốc Khánh x   321730780 22/8/2013 CA. Bến Tre Ngãi Đăng, MCN, BT Đạt 

76 Lê Thị Nên   x 320871552 24/7/2009 CA. Bến Tre Ngãi Đăng, MCN, BT Đạt 

77 Trần Thị Thủy   x 320813917 24/7/2009 CA. Bến Tre Ngãi Đăng, MCN, BT Đạt 

78 Huỳnh Kim Loan   x 320954028 24/7/2009 CA. Bến Tre Ngãi Đăng, MCN, BT Đạt 

79 Đoàn Thị Triến   x 321324342 14/9/2004 CA. Bến Tre Tân Thành Bình, MCB, BT Đạt 

80 Trần Khắc Quy x   321394972 6/10/2015 CA. Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT không đạt 

81 Nguyễn Văn Cửa x   351592861 21/3/2016 CA. An Giang Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang không đạt 

82 Võ Văn Hải x   362521101 23/4/2014 CA. TP Cần Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ không đạt 



Thơ 

83 Phạm Tấn Đạt x   321450950 16/5/2008 CA. Bến Tre Phong Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

84 Trương Thanh Tuấn x   092079002369 31/3/2017 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ 

không đạt 

85 Hồ Văn Sum x   320025134 15/9/2009 CA. Bến Tre Phước Thạnh, Châu Thành, BT không đạt 

86 Nguyễn Minh Trí x   320926483 31/8/2015 CA. Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT không đạt 

87 Hồ Thị Bích Phượng   x 321158688 8/5/2000 CA. Bến Tre Phước Thạnh, Châu Thành, BT không đạt 

88 Trần Thị Hoàng Thủy   x 025342594 7/12/2010 CA. TP HCM Quận 3, TP. HCM không đạt 

89 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   x 092183002505 

29/12/2016 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ 

không thi 

90 Huỳnh Ngọc Thảo   x 321452820 26/4/2019 CA. Bến Tre Phong Nẫm, Giồng Trôm, BT không đạt 

91 Thái Kim Phương   x 321056277 31/7/2013 CA. Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT không đạt 

92 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh   x 321004708 29/5/2018 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre không đạt 

93 Võ Thị Mai Loan   x 320910136 4/3/2013 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre không đạt 

94 Nguyễn Thị Hoàng Nam   x 321532503 18/8/2015 CA. Bến Tre Phú Nhuận, TP. Bến Tre không đạt 

95 Nguyễn Thị Hiền   x 321068123 18/10/2018 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT không đạt 

96 Đặng Thị Kim Phượng   x 321220089 13/4/2017 CA. Bến Tre Phú Nhuận, TP. Bến Tre không đạt 

97 Võ Thị Hồng Hạnh   x 321152524 5/9/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre không đạt 

98 Trần Thị Nị   x 321220136 7/11/2014 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT không đạt 

99 Nguyễn Kim Xoàn   x 321190749 10/10/2018 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT không đạt 

100 Trần Thị Thiện   x 321605186 20/12/2016 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT không đạt 

101 Nguyễn Thị Bông   x 321111298 24/7/2018 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT không thi 



102 
Nguyễn Thị Hòa   x 320997949 

8/4/2008 CA. Bến Tre 

phường Phú Khương, Tp. Bến 

Tre 
không đạt 

103 Trần Văn Mến x   321023591 5/1/2016 CA. Bến Tre Phú Hưng, Tp. Bến Tre không đạt 

104 Nguyễn Văn Tú x   321390608 16/6/2006 CA. Bến Tre An Thạnh, MCN, BT Đạt 

105 

Thái Duy x   079202011877 

9/9/2019 

Cục Cảnh sát 

QL hành chính 

về trật trự xã 

hội Quận 8, TP. HCM 

không đạt 

106 

Nguyễn Huy Tuấn x   001067012493 

27/9/2018 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 

Đạt 

107 Phạm Quang Đạt x   320640514 21/8/2018 CA. Bến Tre Tân Thạch, Châu Thành, BT Đạt 

108 Phạm Huy Trường x   321027040 22/8/2012 CA. Bến Tre Tân Phú, Châu Thành, BT không đạt 

109 Lê Tấn Ngọc x   334774095 7/3/2016 CA. Trà Vinh An Trường, Càng Long, Trà Vinh Đạt 

110 
Nguyễn Xí Mụi   x 312080407 

10/10/2015 

CA. Tiền 

Giang Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 
Đạt 

111 Bùi Thị Diễm My   x 321562857 11/4/2012 CA. Bến Tre Minh Đức, MCN, BT không thi 

112 Nguyễn Thị Cẩm Tú   x 321277250 10/2/2014 CA. Bến Tre Phường 6, TP. Bến Tre Đạt 

113 Bùi Thị Kim Ngân   x 321592209 17/3/2014 CA. Bến Tre phường 1, TP. Bến Tre Đạt 

114 Nguyễn Thị Ái Xuân   x 321564373 27/4/2012 CA. Bến Tre Định Thủy, MCN, BT Đạt 

115 
Phan Thị Yến Nhi   x 261495114 

12/3/2019 

CA. Bình 

Thuận 

Tân Thắng, Hàm Tân, Bình 

Thuận 
Đạt 

116 Lưu Trần Trọng Nhân x   301576645 6/5/2019 CA. Long An Tân Lân, Cần Đước, Long An Đạt 

117 Đoàn Thị Mai Oanh Em   x 321715917 15/6/2016 CA. Bến Tre Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

118 Lê Thị Thùy Trang   x 321761014 5/9/2013 CA. Bến Tre Tân Bình, MCB, BT Đạt 

119 

CAO VŨ TRƯỜNG 

GIANG 
    

334891591 31/10/1996 CA. Trà Vinh An Trường, Càng Long, Trà Vinh 
không thi 



120 VÕ BÉ KIỀU 
    

331454228 3/3/2015 

CA. Vĩnh 

Long 

Tân Long Hội, Mang Thít, Vĩnh 

Long 
Đạt 

121 LÊ TRỌNG LINH     321512414 8/4/2010 CA. Bến Tre Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

122 

LƯ HUỲNH MINH 

THẮNG 
    

321610661 28/11/2016 CA. Bến Tre  Châu Hưng, Bình Đại, Bến Tre 
Đạt 

123 NGUYỄN TRUNG HIẾU     321537335 11/11/2013 CA. Bến Tre Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

124 LÊ NHỰT LINH 
    

321770474 22/08/2013 

CA. Vĩnh 

Long Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre 
không thi 

125 VÕ THANH TÚ x   321579703 10/9/2015 CA. Bến Tre Cẩm Sơn, Mỏ Cày Nam, Bến Tre Đạt 

126 HUỲNH TUẤN KIỆT x   321469140 24/11/2014 CA. Bến Tre Châu Hưng, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

127 ĐỖ NGỌC TRIỆU 
x   

321199735 16/07/2015 CA. Bến Tre 

Thành Thới A, Mỏ Cày Nam, 

Bến Tre 
Đạt 

128 NGUYỄN CHÍ TÂM 
x   

321730411 5/3/2019 CA. Bến Tre 

Tân Trung, Mỏ Cày Nam, Bến 

Tre 
không thi 

129 TRẦN THANH NHÀN 
x   

331838202 17/10/2014 CA. Bến Tre 

Tường Lộc Tam Bình, Vĩnh 

Long 
Đạt 

130 TRẦN LONG ẨN 
x   

331905312 19/09/2017 

CA. Vĩnh 

Long 

Tường Lộc, Tam Bình,Vĩnh 

Long 
Đạt 

131 NGUYỄN TẤN LỢI x   321223128 22/01/2013 CA. Bến Tre Tân Phong, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

132 VÕ HOÀNG HUÂN x   321143131 14/01/2014 CA. Bến Tre Đại Điền, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

133 

TRẦN TRƯỜNG LONG 

GIANG 
x   

321510453 14/08/2013 CA. Bến Tre Long Định, Bình Đại, Bến Tre 
không đạt 

134 TRẦN THỊ NGỌC TRĂM 
  x 

331803888 12/12/2012 

CA. Vĩnh 

Long 

Tân Quới Trung, Vũng Liêm, 

Vĩnh Long 
Đạt 

135 Nguyễn Thị Tâm Như   x 321767261 17/7/2018 CA. Bến Tre Thanh Tân, MCB, BT không đạt 

136 Nguyễn Văn Tân x   321736060 27/6/2016 CA. Bến Tre Tân Trung, MCN, BT không đạt 

137 Nguyễn Hoàng Thông x   321711623 11/7/2014 CA. Bến Tre Hưng Nhượng, Giồng Trôm, BT không đạt 

138 
La Thị Diễm   x 212800715 

10/4/2010 

CA. Quảng 

Ngãi Mộ Đức, Quảng Ngãi 
Đạt 



139 Nguyễn Quốc Vinh x   321574983 29/9/2012 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

140 Nguyễn Văn Ngọc x   321583536 13/1/2017 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

141 Ngô Nguyễn Đức Nhân x   321572595 20/11/2018 CA. Bến Tre Phú Hưng, Tp. Bến Tre Đạt 

142 
Cao Vũ Luân x   341948456 

29/4/2016 

CA. Đồng 

Tháp Mỹ Quí, Tháp Mười, Đồng Tháp 
Đạt 

143 Vũ Minh Hiếu 2006   321772775 16/6/2015 CA. Bến Tre Phú An Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

144 Huỳnh Thị Huỳnh Như   x 321545530 20/9/2016 CA. Bến Tre Thành Thới B, MCN, BT Đạt 

145 Nguyễn Thị Thảo Nguyên   x 321771350 11/1/2018 CA. Bến Tre Quới Thành, Châu Thành, BT không thi 

146 Nguyễn Thị Kiều Trang   x 321570575 13/8/2012 CA. Bến Tre Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

147 Nguyễn Thị Huỳnh Giao   x 321562860 11/9/2019 CA. Bến Tre Minh Đức, MCN, BT Đạt 

148 Nguyễn Thị Tuyết Ngân   x 321774655 23/1/2016 CA. Bến Tre Tiên Thủy, Châu Thành, BT Đạt 

149 Nguyễn Thị Cẩm Nhi   x 321601689 20/7/2015 CA. Bến Tre Phú Tân, TP. Bến Tre Đạt 

150 Nguyễn Thị Kim Anh   x 321737069 12/7/2016 CA. Bến Tre An Thạnh, MCN, BT Đạt 

151 Lê Thị Kim Ngân   x 321607549 20/6/2016 CA. Bến Tre Phú Sơn, Chợ Lách, BT Đạt 

152 Nguyễn Thị Ngọc Ý   x 321713392 9/4/2015 CA. Bến Tre Bình Thành, Giồng Trôm, BT Đạt 

153 Võ Ái Phụng   x 321574787 20/9/2012 CA. Bến Tre Tân Thành Bình, MCB, BT Đạt 

154 Lê Thị Thu Trang   x 321440561 17/10/2007 CA. Bến Tre Cẩm Sơn, Mỏ Cày Nam, Bến Tre Đạt 

155 Lê Thị Phiên Trấn   x 321545214 21/6/2011 CA. Bến Tre An Định, MCN, BT Đạt 

156 

Trần Nguyễn Hoài 

Thương   x 321571600 2/8/2018 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre 
Đạt 

157 Võ Thị Kim Chi   x 352479538 9/8/2013 CA. An Giang 

Bình Đức, Long Xuyên, An 

Giang 
không đạt 

158 Ngô Thị Dạ Thủy   x 320802076 23/6/2016 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT không đạt 

159 Dương Công Chánh x   320828119 27/7/2018 CA. Bến Tre Quới Thành, Châu Thành, BT không đạt 

160 Lê Minh Tuấn x   320748489 28/9/2004 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT không đạt 



161 Hồ Văn Sơn x   320647729 18/7/2019 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

162 Nguyễn Chí Thiện x   321251566 15/12/2016 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

163 Huỳnh Văn Tần x   320501148 8/7/1999 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

164 Phạm Thành Tài x   320802139 8/11/2016 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT không đạt 

165 Lê Thị Gẩm   x 320460560 17/5/2018 CA. Bến Tre Thành Triệu, Châu Thành, BT không đạt 

166 Nguyễn Thị Thắm   x 321097426 10/9/2015 CA. Bến Tre An Thạnh, MCN, BT Đạt 

167 Trần Thị Khánh Vân   x 320986153 11/12/2018 CA. Bến Tre Thạnh Ngãi, MCB, BT Đạt 

168 Trần Huê Long x   320069367 13/2/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre không đạt 

169 Dương Tong x   334424055 28/9/2010 CA. Trà Vinh Đôn Xuân, Trà Cú, Trà Vinh không đạt 

 


